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NGHỊ ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên

doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng

nước ngoài tại Việt Nam

______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12

năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11

ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức

tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Áp dụng quy phạm pháp luật
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Tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh,

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

tại Việt Nam phải tuân theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, quy định của

Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam, trong

trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác

với các quy định nêu trên thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Hình thức tổ chức

1. Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức tổ

chức sau đây:

a) Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;

b) Ngân hàng liên doanh;

c) Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng nước ngoài thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín

dụng hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

3. Tổ chức tín dụng nước ngoài được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước

ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài và người làm việc tại các tổ

chức này được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật

Việt Nam.

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy phép

1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt

động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài; giấy phép mở chi

nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại

Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định

này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát



1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thanh

tra, giám sát tổ chức và hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân

hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện  tổ chức tín

dụng nước ngoài  tại Việt Nam.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ,

quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các chi nhánh ngân

hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn

phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp

luật.

Điều 7. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. “Ngân hàng nước ngoài” là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có

hoạt động chủ yếu và thường xuyên là hoạt động ngân hàng. 

2. “Ngân hàng mẹ” là ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ngân

hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hoặc có chi nhánh hoạt động tại

Việt Nam.

3. “Nước nguyên xứ” đối với một tổ chức tín dụng nước ngoài là nước nơi tổ chức

tín dụng nước ngoài được thành lập.

4.“Chi nhánh ngân hàng nước ngoài” là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng mẹ, không

có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được ngân hàng mẹ bảo đảm bằng

văn bản về việc chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại

Việt Nam. 

5. “Ngân hàng liên doanh” là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp

của Bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam) và Bên nước ngoài

(gồm một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngân

hàng liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là

pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam. 

6. “Ngân hàng 100% vốn nước ngoài” là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam với

100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước ngoài; trong đó phải có một ngân hàng nước



ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ). Ngân hàng 100% vốn nước

ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt

Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam. 

   7. “Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nuớc ngoài” là đơn vị phụ thuộc của  tổ

chức tín dụng nước ngoài, đặt tại Việt Nam, hoạt động theo Giấy phép mở văn

phòng đại diện và các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam. Văn phòng đại

diện tổ chức tín dụng nước ngoài không được thực hiện các hoạt động kinh doanh

tại Việt Nam.

8. “Giấy phép” dùng để gọi chung hoặc gọi tắt các loại giấy phép: giấy phép mở chi

nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên

doanh, giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, giấy

phép mở văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước

cấp.

9. “Vốn được cấp” là số vốn ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh ngân hàng nước

ngoài hoạt động tại Việt Nam.

10. “Vốn điều lệ” là số vốn góp được ghi trong Điều lệ của ngân hàng liên doanh,

Điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

11. “Giá trị thực có của vốn được cấp, vốn điều lệ” được xác định bằng vốn được

cấp, vốn điều lệ thực góp cộng (trừ) lợi nhuận chưa phân phối (lỗ chưa xử lý), các

quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế.

12. “Điểm giao dịch” là địa điểm nằm ngoài trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước

ngoài để thực hiện một số giao dịch hạn chế với khách hàng theo quy định của Ngân

hàng Nhà nước. 

Điều 8. Điều kiện cấp giấy phép

1. Để được cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập

và hoạt động ngân hàng liên doanh, giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng

100% vốn nước ngoài, ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện chung

sau đây:



a) Ngân hàng nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động

ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong vòng 3 năm

gần nhất liền kề trước khi xin cấp giấy phép;

b) Ngân hàng nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp

loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng ở mức có khả năng thực hiện các cam kết tài chính

và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến đổi theo chiều

hướng không thuận lợi;

c) Ngân hàng nước ngoài đạt được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, các tỷ lệ bảo đảm an

toàn theo thông lệ quốc tế;

d) Cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước nguyên xứ có khả năng

giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tổng hợp theo

thông lệ quốc tế; có cam kết hợp tác quản lý, giám sát hoạt động và trao đổi thông tin

với Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngoài những điều kiện chung nêu tại khoản 1 Điều này, để được cấp giấy phép

mở chi nhánh, ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật các Tổ chức tín dụng;

b) Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 20 tỷ đôla Mỹ

vào năm trước năm xin cấp giấy phép.

3. Ngoài những điều kiện chung nêu tại khoản 1 Điều này, để được cấp giấy phép

thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, giấy phép thành lập và hoạt động

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những điều

kiện sau:

a) Các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật các Tổ chức tín dụng;

b) Ngân hàng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho

phép tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, thành lập ngân hàng 100% vốn nước

ngoài tại Việt Nam;

c) Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 10 tỷ đô la Mỹ

vào năm trước năm xin cấp giấy phép;


